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Bản án số: 26/2022/HS-ST 
Ngày: 29-3-2022 
 

NHÂN DANH   
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Võ Văn Lịnh 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Thái Văn Phúc 

2. Ông Nguyễn Văn Nồng 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Tấn Đạt - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 
Kiên Giang  

 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang tham gia phiên tòa: 
Ông Lý Thanh Bình - Kiểm sát viên. 

 

Ngày 29 tháng 3 năm 2022 tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang xét 
xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 05/2022/HSST, ngày 12 tháng 01 
năm 2022 đối với bị cáo:  

Họ và Tên: Vũ Văn H Sinh ngày 04 tháng 12 năm 1994 tại Tỉnh Thái 
Bình; HKTT: Thôn Tân Dân, xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình; 
Tạm trú: Số 581/18 HBT, phường VQ, thành phố RG, tỉnh Kiên Giang; Quốc tịch: 
Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Không ổn định; Trình 
độ học vấn: 12/12; Họ và tên cha: Vũ Văn Đoán; Sinh năm: 1971; Họ và tên 
mẹ: Bùi Thị Duyên- Sinh năm: 1970; Em ruột có 01 người, sinh năm 2000; Họ và 
tên vợ: Lò Thị Mây; Sinh năm: 1996; Con ruột có 02 người, sinh năm 2016 và năm 
2021. 

- Tiền sự: Ngày 25/02/2021 bị Công an huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình 
xử phạt hành chính 750.000đ về hành vi đánh nhau.  

- Tiền án: Không, tuy nhiên ngày 06/10/2021 bị Tòa án nhân dân thành 
phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang xử phạt 04 năm tù về tội mua bán trái phép chất 
ma túy, đối với hành vi bị bắt ngày 22/3/2021. 

Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 22/3/2021, sau đó chuyển tạm giam đến nay 
(Có mặt tại phiên tòa). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 
án được tóm tắt như sau: 
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Vào khoảng 20 giờ 30 phút, ngày 22/3/2021 tại đường Tôn Đức Thắng, 
phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Đội Cảnh sát điều tra tội 
phạm về ma túy Công an thành phố Rạch Giá phát hiện bắt quả tang Trương Hữu 
Kỳ đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ trong hộc xe môtô (phía 
trước bên trái) của Kỳ đang điều khiển 01 (một) bịch nylon trong suốt có rãnh gài 
viền màu đỏ bên trong có chứa 03 (ba) viên nén màu xanh; 01 điện thoại di động 
hiệu Iphone số Imei: 357269095802468 đã qua sử dụng; 01 xe môtô hiệu Vario 
màu trắng biển kiểm soát 68S1 - 559.15 và tiền Việt Nam là 3.000.000đ. Sau khi 
bắt, Kỳ khai nhận vừa mua 03 (ba) viên nén màu xanh là ma túy (loại thuốc lắc) 
của Vũ Văn H tạm trú tại nhà trọ 581/18 Hai Bà Trưng, phường Vĩnh Quang, 
thành phố Rạch Giá. Cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành kiểm tra phòng trọ số 11 
nơi H đang thuê ở phát hiện và thu giữ nhiều vật chứng có liên quan gồm ma túy, 
xe, điện thoại…  

Trong quá trình điều tra, Vũ Văn H khai nhận: Vào khoảng tháng 02/2021, 
có người tên Tú (bạn cùng quê với Hùng, nhưng không rõ họ tên và địa chỉ cụ thể) 
gọi điện kêu H vào thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang để bán ma túy cho Tú thì 
Tú sẽ thuê chổ cho H ở, đồng thời trả cho H mỗi tháng 10.000.000đ thì H đồng ý 
và đã vào Rạch Giá thực hiện bán ma túy thuê cho Tú một thời gian. Ngày 
26/02/2021, Tú gọi điện kêu H giữ dùm 01 khẩu súng thì H đồng ý, đến khoảng 17 
giờ cùng ngày có một người phụ nữ (không quen biết) hẹn gặp H tại vòng xoay 
đường Phan Thị Ràng và đường 3/2 phường An Hòa, thành Phố Rạch Giá, tỉnh 
Kiên Giang giao 01 túi bằng giấy bên trong có 01 khẩu súng, H nhận rồi điều khiển 
xe về phòng số 9 nhà trọ Thanh Thúy, hẻm 2, đường Nguyễn Tuân, phường Vĩnh 
Quang, thành phố Rạch Giá lấy súng ra kiểm tra phát hiện bên trong súng có 06 
(sáu) viên đạn bằng kim loại liền bỏ lại vào túi bằng giấy treo lên vách tường trong 
nhà vệ sinh của phòng trọ đến khi bị phát hiện. 

Đối với hành vi mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy của Vũ Văn H và 
Trương Hữu Kỳ đã được xét xử bằng bản án hình sự sơ thẩm số 118/2021/HS-ST 
ngày 06/10/2021 của Tòa án nhân thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Bản án đã 
có hiệu lực pháp luật và Vũ Văn H đang chấp hành hình phạt 4 năm tù tại Trại tạm 
giam Công an tỉnh Kiên Giang theo Quyết định thi hành án phạt tù số 
161/2021/QĐ-CA ngày 09/11/2021 của Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Rạch 
Giá, tỉnh Kiên Giang. 

Vật chứng thu giữ gồm:  

- 01 khẩu súng ổ xoay, số hiệu 20TH0746, đã giao cho Bộ chỉ huy Quân sự 
tỉnh Kiên Giang cất giữ, bảo quản theo Quyết định về việc thu hồi súng ngoài thực 
lực số 2777 ngày 24/11/2021 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang. 

- 06 (sáu) viên đạn bằng kim loại, đầu đạn màu đen, thân màu vàng, đít đạn 
ký hiệu SB, hiện Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kiên Giang đang quản lý, theo 
Quyết định chuyển vật chứng số 02 ngày 11/01/2022 của Viện Kiểm sát nhân dân 
tỉnh Kiên Giang và Biên bản giao, nhận vật chứng giữa Cơ quan An ninh điều tra 
Công an tỉnh Kiên Giang và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kiên Giang lập ngày 
11/01/2022.  
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- Đối với vật chứng có liên quan đến vụ án mua bán, tàng trữ trái phép chất 

ma túy đã được xử lý xong theo Bản án hình sự sơ thẩm số 118/2021/HS-ST ngày 

06/10/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. 

Tại bản Kết luận giám định số 2133/C09B ngày 19/4/2021 của Phân Viện 
Khoa học Hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh, kết luận: 

- 01 (một) khẩu súng cổ quay bằng kim loại, màu trắng gửi giám định là 
súng ổ quay được chế tạo thủ công từ súng đồ chơi nguy hiểm hiệu WINGUN, số 
hiệu 20TH0746, cỡ nồng 6mm, để bắn được với đạn cỡ (5,6 x 15,6)mm. Hiện tại 
súng có đủ các bộ phận chính, lắp ráp đúng vị trí và bắn được đạn nổ. Khẩu súng 
nêu trên là vũ khí có tính năng, tác dụng tương tự vũ khí quân dụng và là vũ khí 
quân dụng. 

- 06 (sáu) viên đạn bằng kim loại dài 2,5cm, đầu đạn màu đen, thân màu 
vàng, đít đạn ký hiệu SB gửi giám định là loại đạn thể thao cỡ (5,6 x 15,6)mm, 
dùng cho các loại súng như: Súng ám sát hình bút, TOZ8, K55 … và một số loại 
súng chế tạo thủ công có đường kính buồng đạn 6m. 

- Sử dụng khẩu súng gửi giám định bắn với đạn cỡ (5,6 x 15,6)mm, đạn nổ 
vào cơ thể người có thể gây thương tích hoặc tử vong. 

Tại bản Cáo trạng số: 02/CT - VKSTKG-P1, ngày 11/01/2022 của Viện 
kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang truy tố bị cáo Vũ Văn H về tội “Tàng trữ trái 
phép vũ khí quân dụng” theo quy định tại khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự 
năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Tại phiên tòa: 

- Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa có ý kiến: Bị cáo 
Vũ Văn H đã có hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, do đó giữ nguyên 
việc truy tố về tội danh đối với bị cáo.  

Đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 304, điểm s, t khoản 1 Điều 51, điều 38 
BLHS xử phạt bị cáo Vũ Văn H từ 1 năm đến 1 năm 6 tháng tù;  

Đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật tố 
tụng hình sự năm 2015:  

+ Tịch thu giao Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang quản lý 01 khẩu súng ổ 
xoay, số hiệu 20TH0746. 

+ Tịch thu tiêu hủy 06 (sáu) viên đạn bằng kim loại, đầu đạn màu đen, thân 
màu vàng, đít đạn ký hiệu SB.  

  - Bị cáo Vũ Văn H có ý kiến: thừa nhận bản thân đã có hành vi tàng trữ trái 
phép vũ khi quân dụng như truy tố của Viện kiểm sát.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 
tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

          [1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an tỉnh Kiên 
Giang, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang, Kiểm sát viên trong 



4 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định 
của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến 
hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành 
tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người 
tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.  

  [2] Tại phiên tòa bị cáo Vũ Văn H khai nhận bản thân đã có hành vi tàng trữ 
trái phép vũ khí quân dụng như truy tố của Viện kiểm sát. Lời khai nhận của bị cáo 
tại phiên tòa phù hợp với các liệu chứng cứ có trong hồ sơ, có đủ cơ sở để kết luận 
hành vi bị cáo H thực hiện đủ yếu tố cấu thành tội tàng trữ trái phép vũ khí quân 
dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 304 Bộ luật hình sự. 

[3] Xét tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo thấy rằng, hành vi của bị cáo 
thực hiện là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến chế độ quản lý vũ khí quân 
dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự của Nhà nước. Hành vi của bị cáo tiềm ẩn 
nguy cơ đe dọa đến tính mạng, sức khỏe người khác. Bị cáo là người có đầy đủ 
năng lực chịu trách nhiệm hình sự, nên phải bị truy tố và xét xử theo quy định. 

          [4] Về nhân thân và tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  

 Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.  

 Khi bị bắt giữ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, bị cáo đã khai ra 
hành vi cất giữ khẩu súng và chỉ nơi cất giữ để Cơ quan điều tra thu hồi xử lý, như 
vậy bị cáo đã tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội 
phạm. Đồng thời, trong giai đoạn điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn 
khai báo, ăn năn hối cải, nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 
quy định tại điểm s, t khoản 1 Điều 51 BLHS. 

 Từ các phân tích trên, Hội đồng xét xử chấp nhận ý kiến đề nghị của đại 
diện Viện kiểm sát, xử phạt bị cáo một mức hình phạt tương xứng tính chất, mức 
độ phạm tội bị cáo đã thực hiện. 

 [5] Về xử lý vậy chứng: Áp dụng khoản 1 Điều 47 BLHS năm 2015 và Điều 
106 BLTTHS năm 2015: Tịch thu giao Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang 01 
(một) khẩu súng; Tịch thu tiêu hủy 06 (sáu) viên đạn. 

 [6] Về án phí: Áp dụng Điều 135, 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015; 
Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án 
phí, lệ phí Tòa án, bị cáo phải Vũ Văn H phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ 
thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Áp dụng khoản 1 Điều 304; điểm s, t khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật 
hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017: 

Tuyên bố bị cáo Vũ Văn H phạm tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.  

Xử phạt bị cáo Vũ Văn H 01 (một) năm tù. 

2. Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 55; khoản 1 Điều 56 Bộ luật hình sự năm 
2015, sửa đổi bổ sung năm 2017: 
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 Tổng hợp hình phạt trên với hình phạt 4 (bốn) năm tù của bản án hình sự sơ 
thẩm số 118/2021/HS-ST ngày 06/10/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Rạch 
Giá, tỉnh Kiên Giang. Buộc bị cáo Vũ Văn H phải chấp hành hình phạt chung của 
hai bản án là 5 (năm) năm tù, thời điểm chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt 
tạm giữ (ngày 22/3/2021). 

3. Về xử lý vật chứng, áp dụng khoản 1 Điều 47 BLHS năm 2015 và Điều 106 
BLTTHS năm 2015:  

- Tịch thu giao Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang quản lý 01 (một) khẩu 
súng ổ xoay, số hiệu 20TH0746 (đã giao cho Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang 
cất giữ, bảo quản theo Quyết định về việc thu hồi súng ngoài thực lực số 2777 
ngày 24/11/2021 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang). 

- Tịch thu tiêu hủy 06 (sáu) viên đạn bằng kim loại, đầu đạn màu đen, thân 
màu vàng, đít đạn ký hiệu SB. Hiện Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kiên Giang đang 
quản lý, theo Quyết định chuyển vật chứng số 02 ngày 11/01/2022 của Viện Kiểm 
sát nhân dân tỉnh Kiên Giang và Biên bản giao, nhận vật chứng giữa Cơ quan An 
ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kiên Giang 
lập ngày 11/01/2022.  

4. Về án phí, áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự, Điều 23 Nghị 
quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ 
Quốc hội về án phí và lệ phí Tòa án: Buộc bị cáo Vũ Văn H phải chịu 200.000đ án 
phí hình sự sơ thẩm. 

Báo cho bị cáo Vũ Văn H biết là có quyền kháng cáo bản án này trong thời 
hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (ngày 29/3/2022).    

 
Nơi nhận:                                                            TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- Vụ giám đốc kiểm tra 1 (1);                         Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa                                           
- VKSND Cấp cao tại tp. HCM (1);                                                                                                          
- TAND Cấp cao tại tp.HCM (1);                                   
- VKSND tỉnh KG (1); 
- Sở Tư pháp tỉnh KG (1); 
- THA tỉnh KG (1) 
- Cơ quan điều tra tỉnh KG (1);                                                      
- Phòng hồ sơ nghiệp vụ CA tỉnh KG (1); 
- Trại tạm giam - CA tỉnh KG (1);                                                                
- Bị cáo (1);            

- Tổ hành chính tư pháp (1);                                                   Võ Văn Lịnh 
- Lưu hồ sơ (1); 

     - Lưu tòa hình sự (5).     




